
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 92329 1 PHẠM HOÀNG THẢO AN 08/10/2007 Nữ 9A1 9 9.75 8.25 4.75 0 27 36.5

2 93572 23 NGUYỄN THỊ THANH VY 10/07/2007 Nữ 9A1 8.5 7.25 8 4.75 0 23.75 33.25

Tổng cộng có tất cả: 2 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN ĐANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN ĐANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 94146 4 NGUYỄN HUY QUÂN 18/06/2007 Nam 9A3 7.5 3.75 7 2.75 0 18.25 23.75

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN ĐANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN ĐANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 93577 24 NGUYỄN TRẦN NHƯ Ý 26/10/2007 Nữ 9A4 9 7.25 8.25 4.5 0 24.5 33.5

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN ĐANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN ĐANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN ĐANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên




